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 Tuần 28: 14/3 – 19/3/2022 

MÔN CÔNG NGHỆ 7 – Chủ đề: GIỐNG VẬT NUÔI  

Bài 36: THỰC HÀNH NHẬN BIẾT MỘT SỐ GIỐNG LỢN  

QUA QUAN SÁT NGOẠI HÌNH 

I/ VẬT LIỆU-DỤNG CỤ 

Xem sách giáo khoa trang 97, 98. 

II/ QUY TRÌNH THỰC HÀNH 

1/ Nhận biết một số giống lợn qua quan sát ngoại hình 

- Hình dạng toàn thân (nhìn tổng thể) 

+ Thân dài, lưng thẳng, bụng thon, chân cao, kết cấu chắc chắn,…  Lợn hướng 

thịt (nạc). 

+ Thân ngắn, lưng cong, bụng phệ, chân ngắn, kết cấu thiếu chắc chắn,…  Lợn 

hướng mỡ. 

- Đặc điểm nổi bật của tai, mõm, … 

- Màu sắc lông, da đặc trưng của từng giống lợn 

Ví dụ:  

1/ Lợn Móng Cái: lưng có lông lang trắng đen hình như yên ngựa 

2/ Lợn Hampshire: có lông đen, có vệt lông trắng kéo dài từ chân trước này qua 

vai và qua chân kia. 

3/ Lợn Duroc: có màu lông nâu đỏ đặc trưng. 

2/ Ước lượng trọng lượng lợn qua đo một số chiều (HS tự tham khảo SGK) 

 

 

 

 

 

 



MÔN CÔNG NGHỆ 7 – Chủ đề: THỨC ĂN VẬT NUÔI  

Bài 37: THỨC ĂN VẬT NUÔI  

I/ NGUỒN GỐC CỦA THỨC ĂN VẬT NUÔI 

- Vật nuôi chỉ ăn được những thức ăn phù hợp với đặc điểm sinh lí tiêu hoá của chúng. 

Ví dụ: 

1/ Gà ăn và tiêu hoá thóc dễ dàng, nhờ có mề (dạ dày cơ) giúp nghiền nát thức ăn cứng 

như thóc dễ dàng 

2/ Trâu, bò,…ăn và tiêu hoá rơm dễ dàng, nhờ có dạ dày 4 túi, đặc biệt là dạ cỏ (trong 

dạ cỏ có chứa nhiều vi sinh vật sống cộng sinh hỗ trợ quá trình tiêu hoá cỏ rơm thành 

dinh dưỡng). 

- Nguồn gốc:  

+ Thực vật (cám, rau muống, khoai lang, cỏ, rơm, …) 

+ Động vật (bột cá, bột xương, …) 

+ Chất khoáng (premic khoáng, premic vitamin). 

II/ THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG TRONG THỨC ĂN VẬT NUÔI 

- Thức ăn vật nuôi có thành phần chất khô (protein, lipit, gluxit, muối khoáng, 

vitamin) và nước. 

- Các loại thức ăn khác nhau có thành phần dinh dưỡng khác nhau. 

 

Dặn dò:  

- Xem lại nội dung bài 36, 37.  

- Sử dụng gmail Nhà trường cung cấp, làm bài tập trên google form theo link 

(Bài tập có tính điểm):  https://forms.gle/TJA4mKhshYSRQh3A8 

 


